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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 186/TTr-CP ngày 04/6/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 277 công dân hiện đang cư trú tại
Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
	CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Trương Tấn Sang


 
DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1253/QĐ-CTN ngày 12 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch nước)
1. Vũ Hoàng Mai, sinh ngày 20.01.1995 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Gustav-Heinemann Ring 246, 81739 München

Giới tính: Nữ

2. Đỗ Hoài Nam, sinh ngày 26.8.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Im Nonnenfeld 64, 54290 Trier

Giới tính: Nam

3. Nguyễn Vân Thi, sinh ngày 02.12.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Metzer str.41, 93057 Regensburg

Giới tính: Nữ

4. Nguyễn Thế Kỷ, sinh ngày 04.3.1957 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Geschwister Scholl Str. 19, 76726 Germersheim

Giới tính: Nam

5. Bùi Thế Hiển, sinh ngày 08.12.1970 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Hardenberg str.43, 51373 Leverkusen

Giới tính: Nam

6. Đào David, sinh ngày 06.8.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mehring str.25, 99086 Erfurt

Giới tính: Nam

7. Nguyễn Huyền Linh, sinh ngày 11.02.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hilble str.20, 80636 Muenchen

Giới tính: Nữ

8. Hoàng Đan Linh, sinh ngày 28.12.2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bettina von Arnim str.6, 65760 Eschborn

Giới tính: Nữ

9. Hoàng Việt Thắng, sinh ngày 06.5.1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bethna von arnim str.6, 65760 Eschborn

Giới tính: Nam

10. Phạm Hamy Andrea, sinh ngày 27.01.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Garmischer Str. 101/2, 86163 Augsburg

Giới tính: Nữ

11. Trần Hồng An, sinh ngày 22.7.1995 tại Dieburg, CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnhof Str. 46, 64380 Rossdorf

Giới tính: Nữ

12. Trần Thị Thủy Tiên, sinh ngày 21.9.2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rüsselsheimer Str. 10, 60326 Frankfurt

Giới tính: Nữ

13. Tô Thùy Linh, sinh ngày 23.11.1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Eintrachtstr. 14, 81541 München

Giới tính: Nữ

14. Nguyễn Thị Thu Cúc, sinh ngày 17.4.1982 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Mary -Wigman Str. 10, 68309 Mannheim

Giới tính: Nữ

15. Phạm Bá Long, sinh ngày 04.3.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hugo-Troendle Str. 43, 80992 München

Giới tính: Nam

16. Lê Khả Hân, sinh ngày 07.8.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Herforder Str. 60, 33602 Bielefeld

Giới tính: Nữ

17. Phạm Thị Thu Hạnh, sinh ngày 20.9.1975 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Bettina-von-Arnim Str.6, 65760 Eschborn

Giới tính: Nữ

18. Phạm Như Ngọc, sinh ngày 25.7.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Braunschweiger str.16, 37603 Holzminden

Giới tính: Nữ

19. Dương Hà Mi, sinh ngày 27.02.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Stuttgarter Str. 51, 70806 Kornwesheim

Giới tính: Nữ

20. Cao Thu Hương, sinh ngày 27.10.1990 tại Hải phòng

Hiện trú tại: Schmalkaldener str.8, 80807 Muenchen

Giới tính: Nữ

21. Vũ Ngọc Bảo, sinh ngày 30.12.2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hasengarten 17a, 65189 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

22. Nguyễn Đình Toàn, sinh ngày 28.9.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Aue 106, 42103 Wuppertal

Giới tính: Nam

23. Mai Ngọc Mỹ, sinh ngày 07.11.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Christine Teusch Str. 9, 71364 Winnenden, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

24. Nguyễn Thị Phương Linh, sinh ngày 10.01.1992 tại Nam Định

Hiện trú tại: Herder str.4, 65185 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

25. Nguyễn Hương Lan, sinh ngày 21.11.1993 tại Nam Định

Hiện trú tại: Herder str.4, 65185 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

26. Mai Ngọc Mỹ, sinh ngày 07.11.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Chritstine Teusch str.9, 71364 Winnenden

Giới tính: Nam

27. Ngô Duy Anh, sinh ngày 31.7.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hansallee 32, 48429 Rheine

Giới tính: Nam

28. Mai Kim Ngân, sinh ngày 07.8.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Stephanienstr.27A, 76133 Karlsruhe

Giới tính: Nữ

29. Văn Đình Chí Thiện, sinh ngày 19.9.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ernst Kromayer str.30, 06112 Halle

Giới tính: Nam

30. Hoàng Huy Michael, sinh ngày 15.11.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Birkenweg 6, 97792 Riedenberg

Giới tính: Nam

31. Huỳnh Đình Huấn, sinh ngày 02.01.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schönbruch Str. 06, 72631 Aichtal-Neuenhaus

Giới tính: Nam

32. Nguyễn Tố Uyên, sinh ngày 15.8.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Haupt Str. 74, 35708 Haiger

Giới tính: Nữ

33. Nguyễn Thành Đạt, sinh ngày 06.9.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wilhelmstr.2, 56070 Koblenz

Giới tính: Nam

34. Nguyễn Thanh Nam, sinh ngày 09.7.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Neuerburger Str. 15, 54634 Bitburg

Giới tính: Nam

35. Nguyễn Mai Linh Jessica, sinh ngày 21.3.2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Leonrodstr.31, 80636 Muenchen

Giới tính: Nữ

36. Đặng Thị Thu Huyền, sinh ngày 17.12.1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Carl- Schurz str.11 a, 50935 Koeln

Giới tính: Nữ

37. Nguyễn Thị Xuân Thủy, sinh ngày 25.4.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Roentgenstr.6, 58097 Hagen

Giới tính: Nữ

38. Bùi Nguyễn Kiều Quỳnh Hương Dania, sinh ngày 10.3.2000

tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hechtsee Str.18, 83022 Rosenheim

Giới tính: Nữ

39. Bùi Thị Nhung, sinh ngày 08.9.1973 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Hechtseestr. 18, 83022 Rosenheim

Giới tính: Nữ

40. La Tiến Thành Thomas, sinh ngày 25.3.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dachauer Str. 140d, 80637 München

Giới tính: Nam

41. Đặng Kiều Anh Claudia, sinh ngày 30.9.1997 tại Mainz, CHLB Đức

Hiện trú tại: Gladbacher Str. 276, 47805 Krefeld

Giới tính: Nữ

42. Đặng Trọng Duy Anh Claus, sinh ngày 19.9.2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gladbacher Str. 276, 47805 Krefeld

Giới tính: Nam

43. Nguyễn Thành Trọng, sinh ngày 11.6.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Josef schauer str.44, 82178 Puchheim

Giới tính: Nam

44. Nguyễn Thanh Vân, sinh ngày 14.02.1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mercatorstr.5, 60316 Frankfurt a Main

Giới tính: Nữ

45. Tạ Thị Linh Lan, sinh ngày 10.01.1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Tellstr.6, 44649 Herne

Giới tính: Nữ

46. Nguyễn Minh Thùy, sinh ngày 29.01.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rheinfelser Str. 79, 35398 Gießen
Giới tính: Nữ
47. Vũ Anh Sơn, sinh ngày 25.3.1970 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Brauneckweg 16, 85748 Garching b. München

Giới tính: Nam

48. Vũ Thanh Bình, sinh ngày 05.12.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Brauneckweg 16, 85748 Garching b. München

Giới tính: Nữ

49. Vũ Nguyên Bằng, sinh ngày 02.3.2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Brauneckweg 16, 85748 Garching b. München

Giới tính: Nam

50. Lê Trần Xuân Quỳnh, sinh ngày 28.8.1989 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Schaflandstr. 4/1, 70736 Fellbach

Giới tính: Nữ

51. Hoàng Minh Hiếu, sinh ngày 06.01.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Morzart Str. 45, 89415 Lauingen

Giới tính: Nam

52. Nguyễn Linh Phương, sinh ngày 04.7.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Karl-Follen Str. 3, 35394 Gießen
Giới tính: Nữ
53. Hoàng Diệu Linh, sinh ngày 26.01.1994 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Amselstr. 9, 93077 Bad Abbach

Giới tính: Nữ

54. Lê Hà Linh, sinh ngày 09.11.1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Amsel Str. 9, 93077 Bad Abbach

Giới tính: Nam

55. Phạm Hải Yến, sinh ngày 15.9.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rüppurrer Str. 30, 76137 Karlsruhe

Giới tính: Nữ

56. Nguyễn Việt Long, sinh ngày 31.3.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sophie-de-la-Roche Str. 4, 67346 Speyer
Giới tính: Nam
57. Bùi Chi Mỹ, sinh ngày 22.9.1994 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Hochfeld Str. 155, 67065 Ludwigshafen
Giới tính: Nữ
58. Phan Hương Giang, sinh ngày 03.10.1997 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Rodachshofer str.17, 74653 Kuenzelsan
Giới tính: Nữ
59. Đõ Viết Hùng Anh, sinh ngày 12.4.1994 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Rebenring 6-7, 38106 Braunschweig

Giới tính: Nam

60. Đặng Đức Kiên, sinh ngày 31.7.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Robert-Schumann Str. 31, 86633 Neuburg/Donau

Giới tính: Nam

61. Đỗ Sơn Tùng, sinh ngày 24.9.1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Im Heckengarten 9, 69207 Sandhausen

Giới tính: Nam

62. Tôn Thị Ngọc Lan, sinh ngày 18.02.1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Im Heckengarten 9, 69207 Sandhausen

Giới tính: Nữ

63. Huỳnh Thị Nga, sinh ngày 25.5.1965 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Karlstr.57, 63065 Offenbach

Giới tính: Nữ

64. Hoàng Thị Phong Thu, sinh ngày 19.5.1966 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Selma-Lagerlöf Str. 16/0, 81829 München

Giới tính: Nữ

65. Phan Phi Linh, sinh ngày 30.3.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Selma-Lagerlöf Str. 16/0, 81829 München

Giới tính: Nam

66. Phan Trung Hiếu, sinh ngày 29.5.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gladbacher Str. 6, 47798 Krefeld

Giới tính: Nam

67. Cao Thị Mỹ Dung, sinh ngày 19.7.1982 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Nördlingen Str. 32, 72760 Reutlingen

Giới tính: Nữ

68. Trần Thị Quỳnh Trâm, sinh ngày 09.10.1972 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Rather Kreuzweg 69, 40472 Düsseldorf

Giới tính: Nữ

69. Hoàng Kiều Hân, sinh ngày 21.8.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Karlsruhe Str. 28, 76327Pfinztal

Giới tính: Nữ

70. Nguyễn Đình Tùng, sinh ngày 16.4.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gruenstr.6, 81369 Muenchen

Giới tính: Nam

71. Vũ Đức Kiên, sinh ngày 01.11.1988 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Unnaer str.18, 58636 Iseriohn

Giới tính: Nam

72. Ngô Quốc Việt, sinh ngày 17.10.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nibelungenplatz 20, 38106 Braunachweig

Giới tính: Nam

73. Vũ Hoàng Kim Markus, sinh ngày 07.6.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Elie Wiessel str. 29, 04800 Altenburg

Giới tính: Nam

74. Phạm Thọ Lâm, sinh ngày 07.6.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahner str.3, 89415 Lauingen

Giới tính: Nam

75. Phạm Thị Ngọc Ngân, sinh ngày 15.4.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnerstr.3, 89415 Lauingen

Giới tính: Nữ

76. Trần Thị Hằng, sinh ngày 27.10.1979 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Ludwigstr.21, 65479 Raunheim

Giới tính: Nữ

77. Lê Minh Hoàng, sinh ngày 17.5.1995 tại München, CHLB Đức

Hiện trú tại: Nawiasky Str. 14, 81735 München

Giới tính: Nam

78. Nguyễn Thu Hà, sinh ngày 20.11.1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Alten Gradferw.2, 49214 Bad Rothenfelde

Giới tính: Nữ

79. Đỗ Thị Hà, sinh ngày 14.8.1982 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Dr Donath str.4, 07551 Gera

Giới tính: Nữ

80. Nguyễn Thị Kim Phụng, sinh ngày 23.4.1985 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Rennbahn str.119b, 22211 Hamburg

Giới tính: Nữ

81. Phạm Văn Lợi, sinh ngày 01.4.1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Frankfurter str.33, 63303 Dreieich

Giới tính: Nam

82. Lê Mỹ Hoa, sinh ngày 24.7.1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schauinslandstr.10, 79224 Umkirch

Giới tính: Nữ

83. Vũ Trung Nguyên, sinh ngày 07.02.1994 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Adalbert Stifter Weg 1, 87439 Kampten (Allgaeu)

Giới tính: Nam

84. Nguyễn Duy Hoàng, sinh ngày 10.8.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Neckarauer Str. 215, 68199 Mannheim

Giới tính: Nam

85. Trần Quang Minh, sinh ngày 25.5.1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Adalbert-Stiffter Str. 4, 68519 Vierheim

Giới tính: Nam

86. Nguyễn Thị Minh Hà, sinh ngày 29.6.1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Brauneckweg 16, 85748 Garching b. München

Giới tính: Nữ

87. Hoàng Minh Đức, sinh ngày 07.9.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wagner str.11, 26871 Papenburg

Giới tính: Nam

88. Văn Thị Hồng Hương, sinh ngày 10.02.1981 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Haberstr. 3, 69126 Heidelberg

Giới tính: Nữ

89. Hoàng Hiền My, sinh ngày 27.7.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Isarstr. 8, 91052 Erlangen

Giới tính: Nữ

90. Hoàng Thúc, sinh ngày 22.3.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Isarstr.8, 91052 Erlangen

Giới tính: Nam

91. Lương Ngọc Anh, sinh ngày 16.9.1995 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hütten Str. 86, 40215 Düsseldorf

Giới tính: Nam

92. Lê Trung Đức, sinh ngày 22.6.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Michaelistr. 25, 84524 Meuötting

Giới tính: Nam

93. Hoàng Bích Hường, sinh ngày 18.3.1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Christian str.9, 50259 Rolhein

Giới tính: Nữ

94. Đặng Quốc Huy, sinh ngày 21.01.1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Christian str.9, 50259 Pulheim

Giới tính: Nam

95. Trương Tú Mai, sinh ngày 24.7.1982 tại Cần thơ

Hiện trú tại: Hornbergstr.26a, 70794 Filderstadt

Giới tính: Nữ

96. Vũ Thu Hạnh, sinh ngày 01.01.1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Jordanstr.46b, 18374 Zingst

Giới tính: Nữ

97. Nguyễn Bảo Phương, sinh ngày 15.8.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Karlstr. 6, 78628 Rottweil

Giới tính: Nữ

98. Nguyễn Ngọc Lệ, sinh ngày 18.12.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Grabenstr.6, 71409 Schwaikheim

Giới tính: Nữ

99. Trần Tú Anh, sinh ngày 19.02.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dotzheimer Str. 122, 65197 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

100. Phạm Thị Bích Ngọc, sinh ngày 05.11.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hintergasse 11, 55566 Bad Sobernheim

Giới tính: Nữ

101. Nguyễn Ngọc Lan, sinh ngày 28.12.1957 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Am Steinberg 68, 63128 Dietzenbach

Giới tính: Nữ

102. Đỗ Thanh Tùng, sinh ngày 17.6.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Landsberger str.3, 04157 Leipzig

Giới tính: Nam

103. Tăng Thị Cẩm Tú, sinh ngày 17.10.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Askanische str.19, 06842 Dessau Rosslau OT Dessau
Giới tính: Nữ
104. Nguyễn Ngọc Linh, sinh ngày 02.5.1984 tại Bungaria
Hiện trú tại: Lothringer str.29, 65195 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

105. Vũ Thùy Mai, sinh ngày 14.11.1997 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Rheinstr.20e, 64283 Darmstadt

Giới tính: Nữ

106. Nguyễn Cao Sơn, sinh ngày 20.7.1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Letter Str. 8A, 48653 Coesfeld

Giới tính: Nam

107. David Alexander Balsliemke, sinh ngày 26.3.2013 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Georg-Preu Str. 4, 92364 Deining

Giới tính: Nam

108. Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh ngày 08.01.1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Georg-Preu Str. 4, 92364 Deining

Giới tính: Nữ

109. Johanna Alexandra Balsliemke, sinh ngày 26.3.2013 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Georg-Preu Str. 4, 92364 Deining

Giới tính: Nữ

110. Nguyễn Mai Phương, sinh ngày 01.5.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hoheneckstr. 49, 75180 Pforzheim

Giới tính: Nữ

111. Vũ Thị Thu Hiền, sinh ngày 08.3.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Semmelstr.9, 97070 Wuerzburg

Giới tính: Nữ

112. Ngô Nivalisa, sinh ngày 29.4.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Grandeweg 14, 30457 Hannover

Giới tính: Nữ

113. Nguyễn Trịnh Jenny, sinh ngày 23.12.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kaplansgasse 6, 35390 Giessen

Giới tính: Nữ

114. Vương Thị Kim Cúc, sinh ngày 02.02.1967 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Jäger Str. 16, 65187 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

115. Đinh Thùy Ngân, sinh ngày 15.01.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Burmester Str. 15, 80939 München

Giới tính: Nữ

116. Trần Tuấn Anh, sinh ngày 01.12.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Obere Bogengasse 40, 55120 Mainz
Giới tính: Nam
117. Nguyễn Ngọc Sơn, sinh ngày 16.3.1994 tại Dernbach, CHLB Đức
Hiện trú tại: Am Marktplatz 19, 66346 Püttlingen

Giới tính: Nữ

118. Trần Thu Hường, sinh ngày 22.6.1988 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Josef -Ludwig Str. 4A, 65549 Limburg

Giới tính: Nữ

119. Lại Nguyễn Hà Ngân, sinh ngày 20.8.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Babenhaeser str.22, 63533 Mainhausen

Giới tính: Nữ

120. Trần Kỳ Mẫn Nghi, sinh ngày 02.01.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Markt str.11, 35683 Dillenburg

Giới tính: Nữ

121. Trần Mẫn Đạt, sinh ngày 27.11.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Markt str.11, 35683 Dillenburg

Giới tính: Nam

122. Trần Lucie Thùy Linh, sinh ngày 30.01.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Frankfurter Ring 14, 80807 Muenchen

Giới tính: Nữ

123. Trần Linh Chi, sinh ngày 17.10.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Frankfurter Ring 14, 80807 Muenchen

Giới tính: Nữ

124. Ngô Chiêu Long, sinh ngày 04.4.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Grandeweg 14, 30457 Hannover

Giới tính: Nam

125. Nguyễn Thanh Nga, sinh ngày 02.10.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Obere Hauptstr.206, 09228 Chemnitz

Giới tính: Nữ

126. Đỗ Hoàng Lệ Thu, sinh ngày 23.10.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Cusanusstr.66, 54570 Bernkastel Kues

Giới tính: Nữ

127. Đỗ Đức Thành, sinh ngày 12.11.1955 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Cusanusstr.66, 54470 Bernkastel- Kues

Giới tính: Nam

128. Nguyễn Thị Nhài, sinh ngày 10.4.1988 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Zollnerstr.46, 96052 Bamberg

Giới tính: Nữ

129. Nguyễn Thị Kim Yến, sinh ngày 06.3.1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Burg weg 1, 31303 Burgdorf

Giới tính: Nữ

130. Nguyễn Quốc Thắng, sinh ngày 01.6.1965 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Burg weg 1, 31303 Burgdorf

Giới tính: Nam

131. Vũ Trang Thu Linda, sinh ngày 30.7.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Staufner Str. 14, 88161 Lindenberg i. Allgäu

Giới tính: Nữ

132. Nguyễn Đình Nam Kevin, sinh ngày 06.5.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Leibniz Str. 5, 76137 Karlsruhe

Giới tính: Nam

133. Nguyễn Thị Minh Trâm, sinh ngày 07.10.1977 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Leibniz Str. 5, 76137 Karlsruhe

Giới tính: Nữ

134. Võ Trung Hiếu, sinh ngày 23.4.1974 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Bliesstr.27, 66538 Neunkirchen

Giới tính: Nam

135. Đặng Thị Hoàng Lan, sinh ngày 18.10.1965 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Gerhart Hauptmann str.1/11 stock, 91058 Erlangen

Giới tính: Nữ

136. Tạ Hồng Nhi, sinh ngày 26.6.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gerhart Hauptmann str.1/11 stock, 91058 Erlangen

Giới tính: Nữ

137. Cao Martina Hà Phương, sinh ngày 06.6.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mainzer Str. 184, 55743 Idar Obestein
Giới tính: Nữ
138. Vũ Nguyên Minh, sinh ngày 05.10.2004 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Mainzer Land str.127 A, 60327 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

139. Nguyễn Toni, sinh ngày 14.12.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hans Sach str.44, 01926 Chemnitz

Giới tính: Nam

140. Nguyễn Tommy Nam, sinh ngày 09.11.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hans Sachs str.44, 01926 Chemnitz

Giới tính: Nam

141. Trần Thịnh Đức, sinh ngày 11.4.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Scheffel str.14, 09669 Frankenberg

Giới tính: Nam

142. Nguyễn Đavid Hiệp, sinh ngày 14.7.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Limbacher str.24, 09113 Chemnitz

Giới tính: Nam

143. Đặng Văn Lập, sinh ngày 18.02.1989 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Am Sanberg 75 76187 Karlsruhe

Giới tính: Nam

144. Phạm Thanh Hải, sinh ngày 26.5.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Römer Str. 72, 63785 Offenburg

Giới tính: Nam

145. Nguyễn Thị Hải Yến, sinh ngày 19.5.1992 tại Nga

Hiện trú tại: Frankfurt Str. 167, 63263 NeuIsenburg

Giới tính: Nữ

146. Ngô Thị Hồng Diễm, sinh ngày 03.04.1978 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Pommer Str. 19, 93057 Regensburg

Giới tính: Nữ

147. Phạm Thị Kim Kỳ, sinh ngày 13.3.1954 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Helsbachstr.10, 57080 Siegen

Giới tính: Nữ

148. Nguyễn Gia Bảo, sinh ngày 28.3.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Metzer str.41, 93057 Regensburg

Giới tính: Nam

149. Lê Thị Quế, sinh ngày 09.8.1983 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Hansjakobstr.123a/1, 81825 Muenchen

Giới tính: Nữ

150. Nguyễn Thành, sinh ngày 27.8.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Industrie Str. 97, 45899 Gelsenkirschen

Giới tính: Nam

151. Nguyễn Thị Minh Hoa, sinh ngày 06.5.1979 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: In der Hüttenwiese 22, 57072 Siegen

Giới tính: Nữ

152. Nguyễn Trung Kiên, sinh ngày 15.9.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gelbhofstr.1, 81375 München

Giới tính: Nam

153. Nguyễn Thị Ngọc Quý, sinh ngày 10.01.1964 tại Đồng tháp

Hiện trú tại: Waldbreitbacher Str. 19, 53557 Bad Hönningen

Giới tính: Nữ

154. Hồ Ngọc Minh, sinh ngày 31.7.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Waldbreitbacher Str. 19, 53557 Bad Hönningen

Giới tính: Nữ

155. Phương Công Thế Khanh, sinh ngày 24.12.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ludwig str.15, 89415 Lauingen

Giới tính: Nam

156. Phạm Tường Ngân, sinh ngày 07.10.1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Universitaetsstr.1, Haus 17, apt 17-03-30, 40225 Duesseldorf

Giới tính: Nữ

157. Lê Hải Vân, sinh ngày 25.5.1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Fallersleber str.21, 38100 Braunschweig

Giới tính: Nữ

158. Trần Linh Chi, sinh ngày 01.7.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zschochersche Str.76, CHLB Đức

Giới tính: Nữ

159. Công Trà Mi, sinh ngày 16.8.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Berghof 34, 88630 Pfullendorf

Giới tính: Nữ

160. Trần Tuấn Đạt, sinh ngày 27.4.1976 tại Tp Hồ chí Minh

Hiện trú tại: Rosenberg str.2

Giới tính: Nam

161. Nguyễn Thị Thanh Tú, sinh ngày 26.10.1982 tại Hải dương

Hiện trú tại: Rosenberg str.2

Giới tính: Nữ

162. Nguyễn Cát Ly, sinh ngày 31.01.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Neumarkt 10

Giới tính: Nữ

163. Nguyễn Hồ Nguyên Hạnh, sinh ngày 05.10.1998 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Markt str.23

Giới tính: Nữ

164. Đỗ Mạnh Thắng, sinh ngày 16.01.1990 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Spiekeroogweg14, 48159 Muester

Giới tính: Nam

165. Vũ Việt Đức, sinh ngày 03.3.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mittelstr.8, 32657 Lemgo

Giới tính: Nam

166. Vũ Thị Thanh Lan, sinh ngày 25.12.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mittelstr.8, 32657 Lemgo

Giới tính: Nữ

167. Lâm Thị Hiên, sinh ngày 18.9.1979 tại Nam định

Hiện trú tại: Dietesheimer str.22, 63165

Giới tính: Nữ

168. Nguyễn Hoàng Sơn, sinh ngày 21.12.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Pionier str.5, 40215

Giới tính: Nam

169. Đỗ Hoàng Đức, sinh ngày 06.5.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sebastians Park 36, 87719

Giới tính: Nam

170. Vũ Anh Thư, sinh ngày 26.8.2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Taunus STr.36, 64331 Weiterstadt

Giới tính: Nữ

171. Nguyễn Thị Phương Thu, sinh ngày 15.8.1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Taunus Str. 36, 64331 Weiterstadt

Giới tính: Nữ

172. Trịnh Thị Thu Hà, sinh ngày 22.6.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ricklinger 140, 30449 Hannover

Giới tính: Nữ

173. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 19.8.1967 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Gartenstr.25, 54470 Bernkastel

Giới tính: Nữ

174. Vũ Hòa Dương, sinh ngày 06.5.1970 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Gartenstr.25, 54470 Bernkastel Kues

Giới tính: Nam

175. Vũ Nguyễn Đức Hiếu, sinh ngày 18.4.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gartenstr.25, 54470 Bernkastel Kues

Giới tính: Nam

176. Vũ Nguyễn Đức Huy, sinh ngày 24.8.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gartenstr.25, 54470 Bernkastel Kues

Giới tính: Nam

177. Trần Minh Hòa, sinh ngày 25.10.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kraemerstr.11, 63450 Hanau

Giới tính: Nam

178. Nguyễn Thị Kim Thúy, sinh ngày 12.12.1969 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Vitusstr.47, 41061 Moenchengladbach

Giới tính: Nữ

179. Lê Thi Linh Chi, sinh ngày 22.12.1994 tại Ban Mê Thuột

Hiện trú tại: Vitusstr.47, 41061 Moenchengladbach

Giới tính: Nữ

180. Trương Hoàng Quỳnh Trâm, sinh ngày 05.8.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Moislinger Muehlenweg 33b, 23560 Luebeck

Giới tính: Nữ

181. Bùi Thu Hằng, sinh ngày 08.12.1988 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Hahnenrückstr. 55, 55743 Idar Oberstein

Giới tính: Nữ

182. Nguyễn Ngọc Giang, sinh ngày 27.3.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kärntner Str.70, 72250 Freudenstadt

Giới tính: Nam

183. Nguyễn Ngọc Tùng, sinh ngày 15.02.1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Prof-Wagner Str. 10 A, 61381 Friedrichsdorf

Giới tính: Nam

184. Phạm Thị Mai Phương, sinh ngày 23.3.1979 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Kuhberstr. 18, 89077 Ulm

Giới tính: Nữ

185. Nghiêm Xuân Thắng, sinh ngày 02.02.1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Haupt str.342, 55743 Idar, Oberstein

Giới tính: Nam

186. Trần Thị Thúy Hiền, sinh ngày 23.01.1974 tại Nam Định

Hiện trú tại: Otto Str. 14, 60329 Frankfurt/M

Giới tính: Nữ

187. Trần Anna, sinh ngày 31.10.2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Otto Str. 14, 60329 Frankfurt/M

Giới tính: Nữ

188. Đỗ Thu Hà, sinh ngày 12.02.1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Haupt str.342, 55743 Idar - oberstein

Giới tính: Nữ

189. Lê Quang Huy, sinh ngày 06.5.1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lavendelweg 22, 60433 Frankfurt am Main

Giới tính: Nam

190. Phạm Thúy Hồng, sinh ngày 20.12.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Industrie str.8b, 84030 Ergolding

Giới tính: Nữ

191. Phạm Ngọc Hà, sinh ngày 17.3.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Industriestr.8b, 84030 Ergolding

Giới tính: Nữ

192. Phạm Chí Cường, sinh ngày 29.5.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Weingarten Str. 69, 54492 Zeltingen-Rachtig

Giới tính: Nam

193. Nguyễn Sơn Hải, sinh ngày 09.01.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zerrenner Str. 14, 75172 Pforzheim

Giới tính: Nam

194. Nguyễn Hoàng Anh, sinh ngày 15.8.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zerzabelshofstr.67, Nuernberg

Giới tính: Nam

195. Nguyễn Duy Thông, sinh ngày 16.12.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Rain 17, 77652 Offenburg

Giới tính: Nam

196. Đặng Bích Phượng, sinh ngày 21.7.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Post str.56, 83435 Bad Reichenhall

Giới tính: Nữ

197. Nguyễn Huy Long, sinh ngày 16.3.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hilble str.20, 80636 Muenchen

Giới tính: Nam

198. Nguyễn Marcel, sinh ngày 11.4.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Drießendorfer Str. 51, Krefeld

Giới tính: Nam

199. Phan Lữ Michael Mạnh Khang, sinh ngày 25.10.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hochstr. 146, 85757 Karlsfeld

Giới tính: Nam

200. Phan Lữ Đức Vương, sinh ngày 12.4.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hoch Str. 146, 85757 Karlsfeld

Giới tính: Nam

201. Tạ Hồng Hải, sinh ngày 07.3.1967 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Gerhart Haptmann str.1 (11 stock), 91058 Erlangen

Giới tính: Nam

202. Phạm Quốc Đức, sinh ngày 23.10.1989 tại Nam Định

Hiện trú tại: Peter-Böhler Str. 14, 60431 Frankfurt/M

Giới tính: Nam

203. Nguyễn Thị Mai Lin, sinh ngày 03.4.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Regensgasse 10, 99974 Muehlhausen

Giới tính: Nữ

204. Đặng Tấn Tài, sinh ngày 04.10.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ludwigsburger str.150, 70435 Stuttgart

Giới tính: Nam

205. Dương Văn Bình, sinh ngày 28.7.1966 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Graben str.69, 53639 Koenigswinter

Giới tính: Nam

206. Dương Mai Ling, sinh ngày 17.7.2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Graben str.69, 53639 Koenigswinter

Giới tính: Nữ

207. Vũ Đức Anh, sinh ngày 15.9.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Elis Mann Borgese S 34/; 81829 Muenchen

Giới tính: Nam

208. Chen Minh Phương, sinh ngày 02.3.2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Linzer Str. 15, 91207 Lauf

Giới tính: Nữ

209. Chen Long, sinh ngày 17.9.2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Linzer Str. 15, 91207 Lauf

Giới tính: Nam

210. Bùi Thị Huyền, sinh ngày 23.01.1983 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Beiswanger Str. 20, 73540 Heubach

Giới tính: Nữ

211. Tạ Thị Vân Oanh, sinh ngày 11.11.1977 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Vogelsberg Str. 15, 63486 Bruchkölbe

Giới tính: Nữ

212. Phạm Nhật Thành, sinh ngày 02.10.1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gebbert Str. 160, 91058 Erlangen

Giới tính: Nam

213. Lê Duy Nhân, sinh ngày 15.12.1951 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Brunngasse 20, 90610 Winkelhaid

Giới tính: Nam

214. Nguyễn Minh Tuấn, sinh ngày 26.8.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zerrenner Str. 14, 75172 Pforzheim

Giới tính: Nam

215. Đỗ Thị Thu Hiền, sinh ngày 06.10.1990 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Eilper Str. 81, 58091 Hagen

Giới tính: Nữ

216. Mai Thế Việt, sinh ngày 27.10.1970 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Hirsch Str. 2, 89407 Dillingen

Giới tính: Nam

217. Mai Ý Nhi, sinh ngày 16.11.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hirsch Str. 2, 89407 Dillingen

Giới tính: Nữ

218. Vũ Kim Thanh, sinh ngày 26.9.1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Neunkirschenweg 109, 89077 Ulm

Giới tính: Nữ

219. Hồ Đức Thái, sinh ngày 22.5.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Luisen Str. 19, 42103 Wuppertal
Giới tính: Nam
220. Trình Trung Thành, sinh ngày 20.01.1959 tại Bình Định
Hiện trú tại: Kaiser Friedrich Str. 51, 75172 Pfoheim

Giới tính: Nam

221. Đỗ Phương Nga, sinh ngày 28.11.1961 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Neckarauer str.69, 68199 Mannheim

Giới tính: Nữ

222. Nguyễn Thanh Hằng, sinh ngày 20.11.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Neckarauer str.69, 68199 Mannheim

Giới tính: Nữ

223. Nguyễn Tiến Sơn, sinh ngày 14.6.1995 tại Berlin

Hiện trú tại: Am Drudenbogen 13, 82256 Fürstenfeldbruck

Giới tính: Nam

224. Lê Hùng Cường, sinh ngày 02.02.1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: In der Goldgrube 26, 56073 Koblenz

Giới tính: Nam

225. Nguyễn Thu Mai, sinh ngày 09.4.1994 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Josef Seliger Str. 20, 85221 Dachau
Giới tính: Nữ
226. Phạm Mai Anh, sinh ngày 22.8.1997 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Neckargartacher Str. 75/1, 74080 Heilbronn

Giới tính: Nữ

227. Nguyễn Thu Huyền, sinh ngày 19.02.1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Linden Allee 3, 66538 Neunkirchen

Giới tính: Nữ

228. Nguyễn Thanh Sang, sinh ngày 04.9.1997 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Frisen Str. 15, 70435 Stuttgart

Giới tính: Nam

229. Huỳnh Nguyễn Diệu Anh, sinh ngày 09.10.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hebnen str.10, 30519 Hannover

Giới tính: Nữ

230. Nguyễn Minh Phượng Sonja, sinh ngày 03.12.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dorschbergstr.2, 76744 Woerth

Giới tính: Nữ

231. Đào Thanh Huyền, sinh ngày 05.6.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Alramstr.27a, 81371 Muenchen

Giới tính: Nữ

232. Đào Mỹ Duyên, sinh ngày 06.01.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Alramstr.27a, 81371 Muenchen

Giới tính: Nữ

233. Huỳnh Đắc Tuệ Raffael, sinh ngày 16.3.2012 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hamborner Str. 30, 47179 Duisburg

Giới tính: Nam

234. Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh ngày 03.01.1992 tại Vũng Tàu

Hiện trú tại: Johann Ludwig str.5, 65589 Hadamar

Giới tính: Nữ

235. Phùng Zi Yang, sinh ngày 24.9.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Friedrich str.25a, 33615 Bielefeld

Giới tính: Nam

236. Phùng Yuk Ting, sinh ngày 17.11.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Friedrich str.25a, 33615 Bielefeld

Giới tính: Nữ

237. Nguyễn Quỳnh Hương, sinh ngày 15.5.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schorndorfer str.50/1, 73730 Esslingen am Nekar

Giới tính: Nữ

238. Nguyễn Thiên Hương, sinh ngày 02.3.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schorndorfer str.50/1, 73730 Esslingen am Nekar

Giới tính: Nữ

239. Nguyễn Thanh Nhi, sinh ngày 17.12.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Horster str.101, 45697 Gelsenkirchen

Giới tính: Nữ

240. Nguyễn Đức Quỳnh Anh, sinh ngày 18.11.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Oberanger 37b, 89415 Lauingen

Giới tính: Nữ

241. Phạm Thi Yến, sinh ngày 16.01.1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bebelstr. 47, 46049 Oberhausen

Giới tính: Nữ

242. Lê Hoài Nam, sinh ngày 31.01.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Geißler Str. 1, 45143 Essen
Giới tính: Nam
243. Ngô Thu Hà, sinh ngày 09.7.1996 tại CHLB Đức
Hiện trú tại: Wunderlich Str. 20, 70190 Stuttgart

Giới tính: Nữ

244. Lê Anh Tân, sinh ngày 14.3.1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schumann Str. 18, 67061 Ludwigshafen

Giới tính: Nam

245. Phạm Thị Hương, sinh ngày 25.9.1984 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Schumann Str. 18, 67061 Ludwigshafen

Giới tính: Nữ

246. Lê Tân Nam Minh, sinh ngày 04.8.2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schumann Str. 18, 67061 Ludwigshafen

Giới tính: Nam

247. Võ Eline, sinh ngày 25.11.2013 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zieten str.15, 80807 Muenchen

Giới tính: Nữ

248. Nguyễn Thị Minh Thu, sinh ngày 15.4.1961 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Besigheimer Str. 35, 70435 Stuttgart

Giới tính: Nữ

249. Nguyễn Hà Vĩnh Lâm, sinh ngày 17.7.1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Republiliplatz 17, 52072 Aachen

Giới tính: Nữ

250. Trần Anh Đức, sinh ngày 25.10.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Alb Rosshaupter str.64, 81369 Muenchen

Giới tính: Nam

251. Trần Hoàng An, sinh ngày 01.11.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Alb Rosshaupter str.64, 81369 Muenchen

Giới tính: Nam

252. Nguyễn Vũ Anh Tùng, sinh ngày 21.02.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mathuni str.3, 80686 Muenchen

Giới tính: Nam

253. Lê Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 26.5.1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Aachener Str. 197, 52499 Baesweiler

Giới tính: Nữ

254. Trần Đức Duy, sinh ngày 06.7.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Martin Empl Ring 20, 81829 Muenchen

Giới tính: Nam

255. Trần Quốc Việt, sinh ngày 23.02.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Sandboehl 2, 64521 Grosgerau

Giới tính: Nam

256. Đỗ Ngọc Anh, sinh ngày 06.12.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Rosengarten 70, 50827 Köln

Giới tính: Nữ

257. Đỗ Huy Hoàng, sinh ngày 29.10.1995 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hildes Heimer str.1, 06128 Halle (Saale)

Giới tính: Nam

258. Nguyễn Thị Thanh Xuân, sinh ngày 13.6.1981 tại Long An

Hiện trú tại: Lerchenweg 16a, 38446 Wolfsburg

Giới tính: Nữ

259. Bùi Thị Lý, sinh ngày 08.10.1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Moritzstr.84, 65185 Wiesbaden

Giới tính: Nữ

260. Lê Lê, sinh ngày 06.10.1990 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Pfahlbuehlstr.5/1, 71384 Weinstadt

Giới tính: Nam

261. Lê Lai, sinh ngày 15.4.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Pfahlbuehlstr.5/1, 71384 Weinstadt

Giới tính: Nam

262. Nguyễn Hồng Phúc, sinh ngày 15.11.1978 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Frankfurter Ring 46, 80807 München

Giới tính: Nam

263. Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 19.01.1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hagenstr.10, 85098 Grossmehring

Giới tính: Nam

264. Nguyễn Phước Anh, sinh ngày 17.7.1966 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Luisen Str. 1, 31785 Hameln
Giới tính: Nam
265. Lê Thúy Vinh, sinh ngày 30.11.1969 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Im Speckertal 11, 31840 Hess. Oldendorf

Giới tính: Nữ

266. Lê Nguyên Ngọc, sinh ngày 29.10.2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Im Spreckertall 11, 31849 Hess.Oldendorf

Giới tính: Nữ

267. Trần Michael Jean, sinh ngày 17.9.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Provinzial Str. 199, 66806 Ensdorf

Giới tính: Nam

268. Nguyễn Đức Việt, sinh ngày 26.12.1989 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kölner Str. 30, 57610 Altenkirchen

Giới tính: Nam

269. Bùi Hoàng Hải, sinh ngày 10.11.1991 tại Nam Định

Hiện trú tại: Birkenrider Str. 4a, 85221 Dachau

Giới tính: Nam

270. Trần Li Li, sinh ngày 13.9.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Maximilian Wetzger str.6, 80636 Muenchen

Giới tính: Nữ

271. Võ Duy Vân Anh, sinh ngày 06.8.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Weinsberger Str. 3, 74072 Heilbronn

Giới tính: Nữ

272. Tạ Thanh Hằng, sinh ngày 02.5.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schwetzinger Str. 105-107, 68165 Mannheim

Giới tính: Nữ

273. Phạm Thị Trúc Giang, sinh ngày 24.01.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rathenau Str. 85, 33102 Paderborn

Giới tính: Nữ

274. Vũ Lê, sinh ngày 14.01.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Toni-Pfülf Str.16, 80995 München

Giới tính: Nam

275. Trần Hải Long, sinh ngày 01.7.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dillingen Str. 33A, 86609 Donau Wörth

Giới tính: Nam

276. Trần Nhật Tùng, sinh ngày 06.6.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dillingen Str.33a, 86609 Donauwörth

Giới tính: Nam

277. Đỗ Yến Nhi, sinh ngày 29.12.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Waldfriedhof Str. 22, 81377 München

Giới tính: Nữ

